
HSX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

Độ rộng thị trường

CP tăng giá

CP giảm giá

CP tham chiếu

P/E

P/B

Nguồn: Fireant

Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis OI

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant
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1.261,72

-4,60

5,97

731,2

18.700

1.275,97

14,15

1,75

53491

18,21

1,45

243,09

-0,92

HNX

-0,38%

93

1270 (%)

-0,36%

56

-3,32

364

43

78,0

1.449

51

139

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- VNINDEX kết phiên giảm 4,6 điểm (-0,36%). Dòng tiền phân hóa với 222 mã giảm 

và 198 mã tăng. Trong phiên diễn ra sự giằng co liên tục giữa phe mua và phe bán 

với đà bán ròng đến từ khối ngoại.

- Một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như nhóm dệt may, thủy sản có câu 

chuyện riêng duy trì được đà tăng tốt trong phiên hôm nay.

- Nhóm cổ phiếu tài chính bao gồm chứng khoán, bất động sản, ngân hàng vẫn duy trì 

đà tăng yếu do đây là nhóm gặp áp lực bán đến từ khối ngoại. 

- Một số cổ phiếu khác cũng có đà tăng tốt như FRT, ACV…

- Nước ngoài vẫn tiếp đà bán ròng mạnh ở các mã VHM, VCB, MWG…

- VNINDEX kết phiên với cây nến đỏ và khối lượng thấp cho thấy tâm lý khá thận trọng 

và giằng co của nhà đầu tư. VNINDEX vẫn bảo toàn nằm trên đường MA20 và MA50 

cho thấy vẫn đang đi ngang trong ngắn hạn và bảo toàn xu hướng tăng trong trung hạn.  

Nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục, đóng vị thế đối với những mã cổ phiếu có dấu 

hiệu suy yếu và gặp áp lực bán từ khối ngoại.

Kịch bản 1 (60%): VN-Index đi ngang biên độ rộng quanh 1.260 – 1.290 điểm.

Kịch bản 2 (40%): VNINDEX tăng vượt 1.290 điểm.

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh
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Ngành Ngày Tháng

Dầu khí Thông tin mới nhất về siêu dự án gang thép hơn 53.000 tỷ ở Bình ĐịnhNữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ

Hóa chất Thêm mỏ cát cấp cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc TrăngGoogle rò rỉ 2.500 tài liệu nội bộ

Tài nguyên Cơ bản Doanh nhân ngơ ngác khi bị cấm xuất cảnh do nợ thuế vài trăm nghìnÔng Trump bị tuyên "có tội" với tất cả 34 trọng tội

Xây dựng và Vật liệu

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm và đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng Yêu cầu công ty chứng khoán bảo đảm an ninh Trung Quốc cấm xuất khẩu

Y tế   Nguồn: Fireant Vingroup và Mitsubishi Corporation ký MOU hợp tác chiến lược toàn diệnEU ban hành quy định mới về mật ong

Bán lẻ 'Ông trùm' lúa gạo phía Nam vừa trúng thầu 100.000 tấn xuất IndonesiaGiá lợn hơi tăng cao, dự báo vẫn còn tiếp tục tăng

Truyền thông

Du lịch và Giải trí Đóng cửa KLGD

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 47 0,20 / 0,43% 7.954.200     

Ngân hàng 76,6 -0,60 / -0,78% 5.592.453     

Bảo hiểm 134,6 -0,40 / -0,30% 2.696.600     

Bất động sản 28,6 0,35 / 1,24% 17.796.997   Khối lượng giao dịch Đóng cửa %

Dịch vụ tài chính 126 1,00 / 0,80% 2.222.200     1

Công nghệ Thông tin 2

3

4

Đóng cửa KLGD 5

38,85 -0,15 / -0,38% 21.184.734   6

87,2 -1,40 / -1,58% 3.921.773     7

63,6 0,80 / 1,27% 10.588.336   8

65,4 -0,30 / -0,46% 4.165.400     9

21,75 -0,10 / -0,46% 15.393.500   10

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

SKG Kong Mee Ling Mua USD/VND USD

VSC Bùi Minh Hưng Mua EUR/VND EUR

SSB Nguyễn Hồng Quang Mua GBP/VND GBP

SSB Nguyễn Tuấn Anh Mua USD/VND JPY

SSB Nguyễn Minh Thắng Mua AUD/VND

Heo nạc

2,548

4,635

VCB

MWG

VNM

17.796.997

1.691.900

2.071.700

7.954.200

11.442.700

10.588.336

Thay đổi

EIB

HDB

HPG

VIC

MWG

FRT

TCB

NVL

-0,02%

3,29%

25,37%

11,05%

0,56%

14,23%

2,05%

6,32%

11,25%

0,14%

-0,32%

-1,78%

0,22%

-0,89%

-0,53%

-0,27%

Mã
TCB

Mã

VHM

MBB 1,44%

-0,01%

-0,44%

0,00%

3,35

-0,08

0,00

25220--- 31/05/2024

26771

31468

27158

Phụ trách Công bố thông tin/Phó Tổng Giám đốc

---

156,0031/05/2024

29.955.700

4.346.800

24.881

29.253

146

-0,06%

-0,46%

-0,45%

0,00%

-0,09% 25.229

162

27.884CHF

23.400 25.450

27.500

32.333

Phó Tổng Giám đốc

Quan hệ cá nhân Khác của Lê Quốc Long

31/05/2024

31/05/2024

2,3692

18,11

93,975

CTG

60.000

120.000

26.000

Thay đổi

2.222.200

6.340.100

31/05/2024

100.000

1,27%

0,31%

DGC

90.000

236,35

0,65%

0,80%

Khí đốt

Cà phê

Thay đổi

1,24%

0,93%

1,27%

3,33%

0,43%

2,12% -0,93%

-0,14%

-0,47%

-0,43%

-0,50%

-0,68%

0,00

-0,02Khí Tự nhiên

2363,3

31,39 -0,15

0,05

Dầu Brent

Đường
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16,44%

0,30%

1,50% 11,99%

-0,02

0,00

-0,3581,51

DGC

-1,30%

0,16%

1,01%

-0,23%

4,52%

Thay đổi

13,34%

MSN

FPT

HPG

-3,20Vàng

Bạc

Đồng

Dầu thô

Thay đổi

-0,91%
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17,14%

-1,49%

-0,69%

1,77%

7,55%

9,60%

8,92%

7,96%

2,77%

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TứCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Doanh nghiệp

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

Doanh nghiệp
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VNIndex P/E cơ bản

https://cafef.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-sieu-du-an-gang-thep-hon-53000-ty-o-binh-dinh-188240531155630955.chn
https://cafef.vn/nu-ty-phu-tu-than-giau-nhat-nuoc-my-con-duong-tu-me-don-than-tung-phai-chan-bo-cuoi-chay-bau-o-tuoi-17-den-ba-chu-de-che-hon-20-ty-usd-18824053113390648.chn
https://cafef.vn/them-mo-cat-cap-cho-cao-toc-chau-doc-can-tho-soc-trang-188240531135659731.chn
https://cafef.vn/google-ro-ri-2500-tai-lieu-noi-bo-tuyen-bo-truoc-day-ve-thuat-toan-tim-kiem-deu-la-gia-nguoi-dung-ngay-cang-nhin-thay-nhieu-rac-188240531102535276.chn
https://cafef.vn/doanh-nhan-ngo-ngac-khi-bi-cam-xuat-canh-do-no-thue-vai-tram-nghin-188240531114347197.chn
https://cafef.vn/ong-trump-bi-tuyen-co-toi-voi-tat-ca-34-trong-toi-188240531092434972.chn
https://cafef.vn/yeu-cau-cong-ty-chung-khoan-bao-dam-an-ninh-an-toan-he-thong-giao-dich-188240531131653496.chn
https://cafef.vn/trung-quoc-cam-xuat-khau-nhat-ban-sot-sang-tim-den-mot-bau-vat-cua-viet-nam-xuat-khau-tang-3-chu-so-nuoc-ta-thu-ve-hang-tram-ty-dong-188240530224100342.chn
https://cafef.vn/vingroup-va-mitsubishi-corporation-ky-mou-hop-tac-chien-luoc-toan-dien-18824053018231314.chn
https://cafef.vn/eu-ban-hanh-quy-dinh-moi-ve-mat-ong-nuoc-va-mut-hoa-qua-sua-kho-188240531111541093.chn
https://cafef.vn/ong-trum-lua-gao-phia-nam-vua-trung-thau-100000-tan-xuat-indonesia-188240530171111316.chn
https://cafef.vn/gia-lon-hoi-tang-cao-du-bao-van-con-tiep-tuc-tang-188240529071355779.chn


3 CTR 131,5 130,5 28/05/2024 152 121,4 0,8% Mua

2 ACV 103,5 99,8 28/05/2024 116 92,8 3,7% Mua

37 06/02/2024

PVD 31,65

PVS

VHC 74

1
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Danh mục khuyến nghị theo Phân tích kỹ thuật

STT

FRT 23/01/2024 177

28,6 32

170,5

Bản tin ngày 03/06/2024

Nắm giữ

Danh mục khuyến nghị theo Phân tích cơ bản

STT

1

Mã cổ phiếu

Nắm giữ

Trạng thái 

khuyến nghị

HPG 25,3 06/02/2024

100 70,5%

26,5

SZC 42,5 43,5

Giá cutloss
% 

Lãi/Lỗ

Trạng thái 

khuyến nghị
 Giá hiện tại

Giá 

mua
Ngày mua

Giá mục 

tiêu
Giá cutloss

% 

Lãi/Lỗ
Mã cổ phiếu Giá hiện tại

Giá 

mua
Ngày mua

Giá mục 

tiêu

9528/05/2024 51 40,6 -2,3%

2

Mua

FMC 50,5 48,3 27/02/2024 53,7 45 4,6%

13,0%

GMD 83,8 69

70 27/02/2024 5,7%

67

69

3

7

4

8

5

33

79

29,75 26/04/2024

46,763,6MWG

06/02/2024 84 21,4%

17,3%

36,2% Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

13/03/2024 67

Nắm giữ

Nắm giữ

6,4% Nắm giữ

44

26,538

6

4643,4



HHV 13,15 15,5 19/04/2024 20,5 14,5 -15,2% Cắt lỗ

HCM 28,2 27,5 05/04/2024 34 25,8 2,5% Chốt lời1

Giá mục 

tiêu
Giá cutloss

% 

Lãi/Lỗ

Trạng thái 

khuyến nghị
STT Mã cổ phiếu Giá bán

Giá 

mua
Ngày bán

VDS 22,4 18,15 23/05/2024 20,5 16,9 23,4% Nắm giữ3

2

03/06/2024

Danh mục đã khuyến nghị theo Phân tích kỹ thuật

Bản tin ngày
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Giá mục 

tiêu
Giá cutloss

Trạng thái 

khuyến nghị

2 KBC 28 31,1 19/04/2024 41 28 -10% Cắt lỗ 

27 Chốt lời25,6%16

%

Lãi/Lỗ

Danh mục đã khuyến nghị theo Phân tích cơ bản

Ngày bánMã cổ phiếu Giá bán
Giá 

mua
STT

1 MBB 22,6 18 22/04/2024



Diễn giải hoang.nguyenminh@vfs.com.vn

long.nguyen@vfs.com.vn

mai.nguyen@vfs.com.vn

huyen.nguyen@vfs.com.vn

quan.nguyen@vfs.com.vn

Lầu 1 117 - 119 - 121 Nguyễn Du P, Bến Thành Q, 1 Thành phố HCM

Điện thoại: (84-8) 62556586      Fax: (84-8) 62556580

Website: www.vfs.com.vn

Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 39288222       Fax: (84-4) 39338222        

Chi nhánh Hà Nội

Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Hội sở Hồ Chí Minh

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VFS 

không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VFS. Không một 

thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá 

nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.
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Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại 

thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng

Hệ thống khuyến nghị

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Giám đốc phòng phân tích

Chuyên viên phân tích

Chuyên viên phân tích
Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Hoàng Long

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Nguyễn Anh Quân
Chuyên viên phân tích

BÁN

Chuyên viên phân tích
Nguyễn Thị Mai
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